
DANH MỤC ĐÍNH KÈM THƯ MỜI CHÀO THẦU 

PHỤ LỤC 01- ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO NGƯỜI  

LAO ĐỘNG LÀM CÔNG NHẬT 

STT Nội dung dịch vụ/hàng hóa 

Đơn giá 

người/8h/ngày 

(VNĐ) 

Số lượng Ghi chú 

I Nhân lực trực tiếp    

1 
Nhóm trưởng 

Leader 
 

Theo tình hình 

thực tế 
 

2 
Thợ hàn 6G 

Welder 6G 
 

Theo tình hình 

thực tế 
 

3 
Thợ hàn 2G/3G 

Welder 2G/3G 
 

Theo tình hình 

thực tế 
 

4 
Thợ lắp ráp 

Fitter 
 

Theo tình hình 

thực tế 
 

5 
Thợ phụ lắp 

Helper Fitter 
 

Theo tình hình 

thực tế 
 

6 
Thợ giàn giáo 

Scaffolder 
 

Theo tình hình 

thực tế 
 

7 
Thợ Sơn 

Painter 
 

Theo tình hình 

thực tế 
 

8 
Thợ phụ sơn 

Helper Painter 
 

Theo tình hình 

thực tế 
 

9 
Thợ điện 

Electrician 
 

Theo tình hình 

thực tế 
 

II Nhân lực gián tiếp  
 

 

1 Giám sát an toàn  
Theo tình hình 

thực tế 
 

2 Nhân viên nhập liệu  
Theo tình hình 

thực tế 
 

 

ĐIỀU KIỆN CHÀO GIÁ: 

Đơn giá bao gồm: 

+ Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN, BH24h, chi phí y tế, thuốc men trong trường hợp ốm đau hay tai nạn. 

+ Phụ cấp ăn ca, ở, phương tiện đi lại, bảo hộ lao động (quần áo, giày, mũ), chi phí hồ sơ đầu vào học an toàn 

theo quy định của Tổng thầu và dự án; 

+ Các khoản thuế theo quy định của nhà nước: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế TNCN,…; 

+ Chi phí quản lý và lợi nhuận của doanh nghiệp; 

Đơn giá chưa bao gồm: 

+ Thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định hiện hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC SỐ 02 - ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO NHÂN LỰC TRỰC TIẾP THỰC HIỆN 

PHẠM VI CÔNG VIỆC KHOÁN TANK & PIPING 

I Đơn giá áp dụng đối với chức danh tham gia thực hiện công việc tổ khoán 

TT Chức danh 
Đơn giá 

(VNĐ/ngày) 
Phạm vi công việc Ghi chú 

1 
Nhóm trưởng 

Leader 
 

Tham gia và thực hiện 

các hạng mục công 

việc trong Tổ khoán 

Tank & Piping, BDA 

Hải Phòng 2 

 

 

2 
Thợ hàn 6G 

Welder 6G 
 

3 
Thợ hàn 2G/3G 

Welder 2G/3G 
 

4 
Thợ lắp ráp 

Fitter 
 

5 
Thợ phụ lắp 

Helper Fitter 
 

6 
Thợ giàn giáo 

Scaffolder 
 

7 
Thợ Sơn 

Painter 
 

8 
Thợ phụ sơn 

Helper Painter 
 

9 
Thợ điện 

Electrician 
 

 

ĐIỀU KIỆN CHÀO GIÁ: 

Đơn giá bao gồm: 

+ Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN, BH24h, chi phí y tế, thuốc men trong trường hợp ốm đau hay tai nạn. 

+ Phụ cấp ăn ca, ở, phương tiện đi lại, bảo hộ lao động (quần áo, giày, mũ), chi phí hồ sơ đầu vào học an toàn 

theo quy định của Tổng thầu và dự án; 

+ Các khoản thuế theo quy định của nhà nước: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế TNCN,…; 

+ Chi phí quản lý và lợi nhuận của doanh nghiệp; 

Đơn giá chưa bao gồm: 

+ Thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định hiện hành. 


